
HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VỚI DỮ LIỆU DÙNG CHUNG  

HỆ THỐNG ĐẮK LẮK 

A. Thông tin kết nối: 

Tên Giá trị 

client_id Liên hệ Sở thông tin truyền thông 

client_secret Liên hệ Sở thông tin truyền thông 

grant_type client_credentials 
 

B. Chi tiết các API kết nối 

END_POINT_DLDC_URL: https://lgsp.daklak.gov.vn/dldc/1.0 

END_POINT_QLND_URL: https://lgsp.daklak.gov.vn/qlnd/1.0 

 

1. API get Token (API do LGSP cung cấp) 

- API do LGSP chia sẻ để lấy giá trị token để gọi các API khác, các API khác khi 

gọi tới phải truyền theo token trên header. 

- Giá trị token có thời gian timeout, do vậy mỗi lần gọi các API  để lấy dữ liệusẽ gọi 

API get Token để tạo mới giá trị token 

  Phương thức lấy Token: 

- Đường dẫn: Đường dẫn:  https://lgsp.daklak.gov.vn/token 

- Method: HTTP POST 

- Input: 

o Header: 

 Content-Type=” application/x-www-form-urlencoded” 

o Body: 

// Truyền thông tin kết nối ở trên 

- Output: 

{ 

    "access_token": "19683afe-d546-3ea4-83a8-4f274fe970ff", 

    "token_type": "Bearer", 

    "expires_in": 3600 

} 

2. API cung cấp thông tin tôn giáo 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /tongiao 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

https://lgsp.daklak.gov.vn/qlnd/1.0
https://lgsp.daklak.gov.vn/token


    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "01", 

            "ten": "Phật giáo", 

            "cacToChucTonGiaoChinh": "Phật giáo", 

            "qdBanHanhSuaDoi": "1019/QĐ-TCTK", 

            "qdNgayBanHanh": 1226422800000, 

            "qdCoQuanBanHanh": "Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tổng Cục Thống kê" 

        } 

    ] 

} 

3. API nhận thông tin tôn giáo (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /tongiao 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  

{ 

 "ma":"test", 

 "ten":"test", 

 "cacToChucTonGiaoChinh":"test", 

 "qdBanHanhSuaDoi":"test", 

 "qdNgayBanHanh":"2020-01-06", 

 "qdCoQuanBanHanh":"test" 

} 

o Ouput:  

{ 

    "status": 1, 

    "data": "test" 

} 

4. API nhận thông tin tôn giáo (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /tongiao 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  

{ 



 "ma":"test", 

 "ten":"test", 

 "cacToChucTonGiaoChinh":"test", 

 "qdBanHanhSuaDoi":"test", 

 "qdNgayBanHanh":"2020-01-06", 

 "qdCoQuanBanHanh":"test" 

} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "test" 

} 

5. API cung cấp thông tin dân tộc 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /dantoc 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 2, 

            "ma": "32", 

            "ten": "Xinh Mun", 

            "thieuSo": 0, 

            "tenKhac": null, 

            "qdBanHanhSuaDoi": "1019/QĐ-TCTK", 

            "qdNgayBanHanh": 1229014800000, 

            "qdCoQuanBanHanh": "Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tổng Cục Thống kê" 

        } 

    ] 

} 

6. API nhận thông tin dân tộc (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /dantoc 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  



{ 

"ma": "DT170",  

"ten":"TestLGSP", 

"thieuSo":1,      (1: là thiểu số/0) 

"tenKhac":"TestLGSP", 

"qdBanHanhSuaDoi":" TestLGSP ", 

"qdNgayBanHanh ":"2020-01-06", 

"qdCoQuanBanHanh":" TestLGSP ", 

} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": " DT170" 

} 

7. API nhận thông tin dân tộc (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /dantoc 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  

{ 

"id": "1234",  

"ma": "DT170",  

"ten":"TestLGSP", 

"thieuSo":1,      (1: là thiểu số/0) 

"tenKhac":"TestLGSP", 

"qdBanHanhSuaDoi":" TestLGSP ", 

"qdNgayBanHanh ":"2020-01-06", 

"qdCoQuanBanHanh":" TestLGSP ", 

} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": " DT170" 

} 

8. API cung cấp thông tin quốc tịch 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /quoctich 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  



 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1236, 

            "maQuocGia": "BV", 

            "tenQuocGiaDayDuBangTiengViet": "Đảo Buvê", 

            "maAlpha3": "BVT", 

            "tenQuocGiaDayDuBangTiengAnh": null, 

            "tenQuocGiaVietGonBangTiengViet": null, 

            "tenQuocGiaVietGonBangTiengAnh": "BOUVET ISLAND", 

            "cacNgonNguHanhChinhAlpha2": null, 

            "cacNgonNguHanhChinhAlpha3": null, 

            "cacTenDiaPhuongVietGon": null, 

            "nuocDocLap": null, 

            "qdBanHanhSuaDoi": null, 

            "qdNgayBanHanh": null, 

            "qdCoQuanBanHanh": null 

        } 

   ]  

} 

9. API nhận thông tin quốc tịch (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /quoctich 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  

{ 

            "maQuocGia": "BV", 

            "tenQuocGiaDayDuBangTiengViet": "Đảo Buvê", 

            "maAlpha3": "BVT", 

            "tenQuocGiaDayDuBangTiengAnh": null, 

            "tenQuocGiaVietGonBangTiengViet": null, 

            "tenQuocGiaVietGonBangTiengAnh": "BOUVET ISLAND", 

            "cacNgonNguHanhChinhAlpha2": null, 

            "cacNgonNguHanhChinhAlpha3": null, 

            "cacTenDiaPhuongVietGon": null, 

            "nuocDocLap": null, 

            "qdBanHanhSuaDoi": null, 

            "qdNgayBanHanh": null, 

            "qdCoQuanBanHanh": null 



} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": " BV " 

} 

10. API nhận thông tin quốc tịch (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /quoctich 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  

{ 

            "id": 1236, 

            "maQuocGia": "BV", 

            "tenQuocGiaDayDuBangTiengViet": "Đảo Buvê", 

            "maAlpha3": "BVT", 

            "tenQuocGiaDayDuBangTiengAnh": null, 

            "tenQuocGiaVietGonBangTiengViet": null, 

            "tenQuocGiaVietGonBangTiengAnh": "BOUVET ISLAND", 

            "cacNgonNguHanhChinhAlpha2": null, 

            "cacNgonNguHanhChinhAlpha3": null, 

            "cacTenDiaPhuongVietGon": null, 

            "nuocDocLap": null, 

            "qdBanHanhSuaDoi": null, 

            "qdNgayBanHanh": null, 

            "qdCoQuanBanHanh": null 

} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": " BV " 

} 

11. API cung cấp thông tin loại tổ chức cá nhân 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /loaitochuccanhan 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 



    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "TCCT", 

            "ten": "Tổ chức chính trị", 

        } 

    ] 

} 

12. API nhận thông tin loại tổ chức cá nhân (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /loaitochuccanhan 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  

{ 

            "ma": "TCCT", 

            "ten": "Tổ chức chính trị" 

} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": " TCCT " 

} 

13. API nhận thông tin loại tổ chức cá nhân (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /loaitochuccanhan 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  

{ 

            "id": 1, 

            "ma": "TCCT", 

            "ten": "Tổ chức chính trị" 

} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": " TCCT " 



} 

14. API cung cấp thông tin tình trạng hôn nhân 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /tinhtranghonnhan 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 2, 

            "ma": "1", 

            "ten": "Chưa kết hôn", 

            "ghiChu": null, 

            "qdBanHanhSuaDoi": "QCVN 109:2017/BTTTT", 

            "qdNgayBanHanh": 1508259600000, 

            "qdCoQuanBanHanh": "Bộ Thông tin và Truyền thông" 

        } 

   ] 

} 

15. API nhận thông tin tình trạng hôn nhân (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + / tinhtranghonnhan 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
         { 

              "ma": "1", 

             "ten": "Chưa kết hôn", 

            "ghiChu": null, 

        "qdBanHanhSuaDoi": "QCVN 109:2017/BTTTT", 

            "qdNgayBanHanh": 1508259600000, 

       "qdCoQuanBanHanh": "Bộ Thông tin và Truyền thông" 

} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "1" 

} 



16. API nhận thông tin tình trạng hôn nhân (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /tinhtranghonnhan 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
         { 

              "id": 2, 

              "ma": "1", 

             "ten": "Chưa kết hôn", 

            "ghiChu": null, 

        "qdBanHanhSuaDoi": "QCVN 109:2017/BTTTT", 

            "qdNgayBanHanh": 1508259600000, 

       "qdCoQuanBanHanh": "Bộ Thông tin và Truyền thông" 

} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "1" 

} 

17. API cung cấp thông tin quan hệ gia đình 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /quanhegiadinh 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "00", 

            "ten": "Chưa có thông tin", 

 

        } 

    ] 

} 



18. API nhận thông tin quan hệ gia đình (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /quanhegiadinh 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "ma": "00", 

            "ten": "Chưa có thông tin", 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "00" 

} 

19. API nhận thông tin quan hệ gia đình (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /quanhegiadinh 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "ma": "00", 

            "ten": "Chưa có thông tin", 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "00" 

} 

20. API cung cấp thông tin danh mục đơn vị 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /capdvhc 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 



 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "CAP1", 

            "ten": "Tỉnh/Thành phố", 

            "moTa": "Tỉnh/Thành phố", 

            "cap": 1 

} 

    ]  

} 

21. API nhận thông tin danh mục đơn vị (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /capdvhc 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
        { 

            "ma": "CAP1", 

            "ten": "Tỉnh/Thành phố", 

            "moTa": "Tỉnh/Thành phố", 

            "cap": 1 

} 

 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": " CAP1" 

} 

22. API nhận thông tin danh mục đơn vị (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /capdvhc 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  



        { 

            "id": 1, 

            "ma": "CAP1", 

            "ten": "Tỉnh/Thành phố", 

            "moTa": "Tỉnh/Thành phố", 

            "cap": 1 

} 

 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": " CAP1" 

} 

23. API cung cấp thông tin tuyến đường 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /tuyenduong 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 5, 

            "ma": "NB", 

            "ten": "Nguyễn Bính", 

            "quanHuyenId": 2, 

            "phuongXaId": 5, 

            "thonPho": "NB", 

            "chaId": null, 

            "diemDau": null, 

            "diemCuoi": null, 

            "chieuDai": null, 

            "chieuRongNen": null, 

            "chieuRongMat": null 

        } 

 ] 

    } 

 

24. API nhận thông tin tuyến đường (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /tuyenduong 

- Method: POST 

- Input:  



o Header:  

  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "ma": "NB", 

            "ten": "Nguyễn Bính", 

            "quanHuyenId": 2, 

            "phuongXaId": 5, 

            "thonPho": "NB", 

            "chaId": null, 

            "diemDau": null, 

            "diemCuoi": null, 

            "chieuDai": null, 

            "chieuRongNen": null, 

            "chieuRongMat": null 

} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "NB" 

} 

25. API nhận thông tin tuyến đường (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /tuyenduong 

- Method: PUT 

- Input:  

 Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 5, 

            "ma": "NB", 

            "ten": "Nguyễn Bính", 

            "quanHuyenId": 2, 

            "phuongXaId": 5, 

            "thonPho": "NB", 

            "chaId": null, 

            "diemDau": null, 

            "diemCuoi": null, 

            "chieuDai": null, 

            "chieuRongNen": null, 

            "chieuRongMat": null 



} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "NB" 

} 

26. API cung cấp thông tin địa giới hành chính 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /dvhc 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token  

o Request Param:  

 offset 

 limit 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data":[ 

    { 

        "id": 379, 

        "ma": "68", 

        "ten": "Tỉnh Lâm Đồng", 

        "chaId": null, 

        "chaMa": null, 

        "capDonViHanhChinhId": 1, 

        "maBuuCuc": null, 

        "tenCapDonViHanhChinh": "Tỉnh/Thành phố" 

    }  

  ] 

     

} 

27. API nhận thông tin địa giới hành chính (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /dvhc 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

        "ma": "68", 

        "ten": "Tỉnh Lâm Đồng", 



        "chaId": null, 

        "chaMa": null, 

        "capDonViHanhChinhId": 1, 

        "maBuuCuc": null, 

        "tenCapDonViHanhChinh": "Tỉnh/Thành phố" 

    } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "68" 

} 

28. API nhận thông địa giới hành chính (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /dvhc 

- Method: PUT 

- Input:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

        "id": 379, 

        "ma": "68", 

        "ten": "Tỉnh Lâm Đồng", 

        "chaId": null, 

        "chaMa": null, 

        "capDonViHanhChinhId": 1, 

        "maBuuCuc": null, 

        "tenCapDonViHanhChinh": "Tỉnh/Thành phố" 

    } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "68" 

} 

29. API cung cấp thông tin trình độ chuyên môn kĩ thuật 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /trinhdochuyenmonkythuat 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 



        { 

            "id": 1, 

            "ma": "3", 

            "ten": "Thạc sĩ" 

        } 

 ] 

    } 

30. API nhận thông tin trình độ chuyên môn kĩ thuật (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /trinhdochuyenmonkythuat 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
        { 

            "ma": "3", 

            "ten": "Thạc sĩ" 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "3" 

} 

31. API nhận thông tin trình độ chuyên môn kĩ thuật (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /trinhdochuyenmonkythuat 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
        { 

            "id": 1, 

            "ma": "3", 

            "ten": "Thạc sĩ" 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "3" 

} 



32. API cung cấp thông tin sinh trắc học 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /sinhtrachoc 

- Method: GET 

- Input:  

 Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "NTH01", 

            "ten": "Khuôn mặt" 

        } 

    ] 

     } 

33. API nhận thông tin sinh trắc học (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /sinhtrachoc 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "ma": "NTH01", 

            "ten": "Khuôn mặt" 

        } 

 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": " NTH01" 

} 

34. API nhận thông tin sinh trắc học (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /sinhtrachoc 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 



 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "ma": "NTH01", 

            "ten": "Khuôn mặt" 

        } 

 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": " NTH01" 

} 

35. API cung cấp thông tin lĩnh vực văn bản 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /linhvucvanban 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "ngayTao": 1580972168000, 

            "ngaySua": null, 

            "nguoiTao": "VUHT", 

            "nguoiSua": null, 

            "id": 1, 

            "ma": "AN-TT-ATXH", 

            "ten": "An ninh - Trật tự - An toàn Xã hội" 

        } 

   ] 

} 

36. API nhận thông tin sinh lĩnh vực văn bản (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /linhvucvanban 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  

{ 



            "ma": "AN-TT-ATXH", 

            "ten": "An ninh - Trật tự - An toàn Xã hội", 

       } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": " AN-TT-ATXH " 

} 

37. API nhận thông tin lĩnh vực văn bản (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /linhvucvanban 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  

{ 

            "id": 1, 

            "ma": "AN-TT-ATXH", 

            "ten": "An ninh - Trật tự - An toàn Xã hội", 

       } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": " AN-TT-ATXH " 

} 

38. API cung cấp thông tin độ mật văn bản 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /domat 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "MAT", 

            "ten": "Mật", 

        } 

   ] 



} 

39. API nhận thông tin độ mật văn bản (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /linhvucvanban 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
        { 

            "ma": "MAT", 

            "ten": "Mật", 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "MAT" 

} 

40. API nhận thông tin độ mật văn bản (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /linhvucvanban 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
        { 

            "id": 1, 

            "ma": "MAT", 

            "ten": "Mật", 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "MAT" 

} 

41. API cung cấp thông tin độ khẩn văn bản 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /dokhan 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 



- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 36, 

            "ma": "7", 

            "ten": "Văn bản khác", 

            "qdBanHanhSuaDoi": "04/2013/TT-BNV", 

            "qdNgayBanHanh": 1366045200000, 

            "qdCoQuanBanHanh": "Bộ Nội vụ" 

        }  

    ] 

} 

42. API nhận thông tin độ khẩn văn bản (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /dokhan 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "ma": "7", 

            "ten": "Văn bản khác", 

            "qdBanHanhSuaDoi": "04/2013/TT-BNV", 

            "qdNgayBanHanh": 1366045200000, 

            "qdCoQuanBanHanh": "Bộ Nội vụ" 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "7" 

} 

43. API nhận thông tin độ khẩn văn bản (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /dokhan 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 



            "id": 36, 

            "ma": "7", 

            "ten": "Văn bản khác", 

            "qdBanHanhSuaDoi": "04/2013/TT-BNV", 

            "qdNgayBanHanh": 1366045200000, 

            "qdCoQuanBanHanh": "Bộ Nội vụ" 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "7" 

} 

44. API cung cấp thông tin loại hình doanh nghiệp 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /loaidoanhnghiep 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "1", 

            "ten": "Công ty Trách nhiệm hữu hạn", 

            "qdBanHanhSuaDoi": null, 

            "qdNgayBanHanh": null, 

            "qdCoQuanBanHanh": null 

        } 

   ]  

} 

45. API nhận thông tin loại hình doanh nghiệp (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /loaidoanhnghiep 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "ma": "1", 

            "ten": "Công ty Trách nhiệm hữu hạn", 



            "qdBanHanhSuaDoi": null, 

            "qdNgayBanHanh": null, 

            "qdCoQuanBanHanh": null 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "1" 

} 

46. API nhận thông tin loại hình doanh nghiệp (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /loaidoanhnghiep 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "ma": "1", 

            "ten": "Công ty Trách nhiệm hữu hạn", 

            "qdBanHanhSuaDoi": null, 

            "qdNgayBanHanh": null, 

            "qdCoQuanBanHanh": null 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "1" 

} 

47. API cung cấp thông tin nghề nghiệp 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /nghenghiep 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "1", 



            "ten": "CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC NGÀNH, CÁC CẤP VÀ CÁC 

ĐƠN VỊ", 

            "cap": 1, 

            "chaMa": "0", 

        } 

   ] 

} 

48. API nhận thông tin nghề nghiệp (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /nghenghiep 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "ma": "1", 

            "ten": "CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC NGÀNH, CÁC CẤP VÀ 

CÁC ĐƠN VỊ", 

            "cap": 1, 

            "chaMa": "0", 

 } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "1" 

} 

49. API nhận thông tin nghề nghiệp (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /nghenghiep 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "ma": "1", 

            "ten": "CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC NGÀNH, CÁC CẤP VÀ 

CÁC ĐƠN VỊ", 

            "cap": 1, 

            "chaMa": "0", 



 } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "1" 

} 

50. API cung cấp thông tin loại văn bản 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /loaivanban 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 145, 

            "ma": "2", 

            "ten": "Quyết định (cá biệt)", 

            "chuVietTat": "QĐ", 

            "qdBanHanhSuaDoi": "01/2011/TT-BNV", 

            "qdNgayBanHanh": 1295370000000, 

            "qdCoQuanBanHanh": "Bộ Nội vụ" 

        } 

   ] 

} 

51. API nhận thông tin loại văn bản (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /loaivanban 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "ma": "2", 

            "ten": "Quyết định (cá biệt)", 

            "chuVietTat": "QĐ", 

            "qdBanHanhSuaDoi": "01/2011/TT-BNV", 

            "qdNgayBanHanh": 1295370000000, 

            "qdCoQuanBanHanh": "Bộ Nội vụ" 

        } 



o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "2" 

} 

52. API nhận thông tin loại văn bản (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /loaivanban 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 145, 

            "ma": "2", 

            "ten": "Quyết định (cá biệt)", 

            "chuVietTat": "QĐ", 

            "qdBanHanhSuaDoi": "01/2011/TT-BNV", 

            "qdNgayBanHanh": 1295370000000, 

            "qdCoQuanBanHanh": "Bộ Nội vụ" 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "2" 

} 

53. API cung cấp thông tin cấp văn bản 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /capcqql 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "001", 

            "ten": "Cấp Chính phủ", 

            "chaId": 0, 

            "cap": 1 



        } 

   ] 

} 

54. API nhận thông tin cấp văn bản (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /capcqql 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "ma": "001", 

            "ten": "Cấp Chính phủ", 

            "chaId": 0, 

            "cap": 1 

 } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "001" 

} 

55. API nhận thông tin cấp văn bản (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /capcqql 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "ma": "001", 

            "ten": "Cấp Chính phủ", 

            "chaId": 0, 

            "cap": 1 

 } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "001" 

} 



56. API cung cấp thông tin quy trình 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /quytrinh 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "1", 

            "ten": "Quy trình văn bản đến ", 

            "maHinhThucVanBan": null, 

            "coQuanId": 0, 

            "capVanBanId": 0, 

            "urlFileMoTa": null, 

            "tenCoQuan": null, 

            "maThuTucHanhChinh": null, 

            "tenThuTucHanhChinh": null 

        } 

    ] 

} 

57. API nhận thông tin quy trình (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /quytrinh 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "ma": "1", 

            "ten": "Quy trình văn bản đến ", 

            "maHinhThucVanBan": null, 

            "coQuanId": 0, 

            "capVanBanId": 0, 

            "urlFileMoTa": null, 

            "tenCoQuan": null, 

            "maThuTucHanhChinh": null, 

            "tenThuTucHanhChinh": null 

  } 

o Ouput:  



{ 

   "status": 1, 

     "data": "1" 

} 

58. API nhận thông tin quy trình (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /quytrinh 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "ma": "1", 

            "ten": "Quy trình văn bản đến ", 

            "maHinhThucVanBan": null, 

            "coQuanId": 0, 

            "capVanBanId": 0, 

            "urlFileMoTa": null, 

            "tenCoQuan": null, 

            "maThuTucHanhChinh": null, 

            "tenThuTucHanhChinh": null 

  } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "1" 

} 

59. API cung cấp thông tin giấy tờ kèm theo 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /danhmucgiayto 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

"ma": "1", 



"ten": "Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.", 

"tenRutGon": "Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.", 

"gioiHanDungLuong": 20971520, 

"kieuTaiLieu": "doc,docx,xls,xlsx,pdf,png,jpg,jpeg,gif,bmp,txt" 

        } 

    ] 

} 

 

60. API nhận thông tin giấy tờ kèm theo (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /danhmucgiayto 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

"ma": "1", 

"ten": "Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.", 

"tenRutGon": "Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.", 

"gioiHanDungLuong": 20971520, 

"kieuTaiLieu": "doc,docx,xls,xlsx,pdf,png,jpg,jpeg,gif,bmp,txt" 

} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "1" 

} 

61. API nhận thông tin giấy tờ kèm theo (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /danhmucgiayto 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

"id": "1", 

"ma": "1", 

"ten": "Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.", 

"tenRutGon": "Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.", 

"gioiHanDungLuong": 20971520, 



"kieuTaiLieu": "doc,docx,xls,xlsx,pdf,png,jpg,jpeg,gif,bmp,txt" 

} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": "1" 

} 

62. API cung cấp thông tin vị trí việc làm 

- Đường dẫn:  END_POINT_QLND_URL + /chucvu/ 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

        "id": 1, 

        "ma": "CV1", 

        "ten": "Admin" 

     } 

    ] 

} 

63. API nhận thông tin vị trí việc làm (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_QLND_URL + /chucvu 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

        "ma": "CV1", 

        "ten": "Admin" 

} 

 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": " CV1" 

} 



64. API nhận thông tin vị trí việc làm (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_QLND_URL + /chucvu 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

        "id": 1, 

        "ma": "CV1", 

        "ten": "Admin" 

} 

 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

     "data": " CV1" 

} 

65. API cung cấp thông tin cơ quan 

- Đường dẫn:  END_POINT_QLND_URL + /coquanquanly 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

        "id": 1, 

        "ma": "000.00.00.H15", 

        "ten": "Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đắk Lắk", 

        "diaChi": "", 

        "coQuanQuanLyId":"2", 

        "chaId": 0 

    } 

    ] 

} 

66. API nhận thông tin cơ quan (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_QLND_URL + /coquanquanly 

- Method: POST 



- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

        "ma": "000.00.00.H15", 

        "ten": "Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đắk Lắk", 

        "diaChi": "", 

        "coQuanQuanLyId":"2", 

        "chaId": 0 

    } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": " 000.00.00.H15" 

} 

67. API nhận thông tin cơ quan (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_QLND_URL + /coquanquanly 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

        "id": 1, 

        "ma": "000.00.00.H15", 

        "ten": "Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đắk Lắk", 

        "diaChi": "", 

        "coQuanQuanLyId":"2", 

        "chaId": 0 

} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": " 000.00.00.H15" 

} 

68. API cung cấp thông tin công chức 

- Đường dẫn:  END_POINT_QLND_URL + /congchuc 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  



  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

         { 

        "id": 2, 

        "ma": "433", 

        "hoVaTen": "Phạm Hữu Trí", 

        "ngaySinh": null, 

        "soCMND": null, 

        "ngayCapCMND": null, 

        "noiCapId": 0, 

        "taiKhoanNguoiDungId": 2, 

        "chucVuId" :9, 

        "gioiTinhId": 0, 

        "coQuanQuanLyId": 3, 

        "anh": null, 

        "dienThoaiDiDong": null, 

        "email": "triph@bmt.daklak.gov.vn" 

    } 

    ] 

} 

69. API nhận thông tin công chức (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_QLND_URL + /congchuc 

- Method: POST 

- Input:  

o Header: 

  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

"ma": "TEST170",  

"hoVaTen":"TestLGSP", 

"anh": "", 

"coQuanQuanLyId": 3,  

"dienThoaiDiDong": "0655312547", 

"gioiTinhId": 1,    (1:Nam/0:Nữ) 

"ngayCapCMND": "2020-02-02", 

"ngaySinh": "2020-02-02", 

"noiCapId": 1,    (Địa giới hành chính)  

        "taiKhoanNguoiDungId": 2, 

"soCMND": "201226622", 



         "email": "triph@bmt.daklak.gov.vn" 

"chucVuId": 177,   (Vị trí việc làm) 

} 

 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": "TEST170" 

} 

70. API nhận thông tin công chức (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_QLND_URL + /congchuc 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

"id": "170",  

"ma": "TEST170",  

"hoVaTen":"TestLGSP", 

"anh": "", 

"coQuanQuanLyId": 3,  

"dienThoaiDiDong": "0655312547", 

"gioiTinhId": 1,    (1:Nam/0:Nữ) 

"ngayCapCMND": "2020-02-02", 

"ngaySinh": "2020-02-02", 

"noiCapId": 1,    (Địa giới hành chính)  

        "taiKhoanNguoiDungId": 2, 

"soCMND": "201226622", 

         "email": "triph@bmt.daklak.gov.vn" 

"chucVuId": 177,   (Vị trí việc làm) 

} 

 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": "TEST170" 

} 

71. API cung cấp thông tin lĩnh vực thủ tục hành chính 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /nhomtthc 

- Method: GET 

- Input:  



o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "BDT", 

            "ten": "Ban dân tộc", 

            "chaId": 0, 

            "capCQQLId": 5,         

            "loaiNhomTTHC": 1     (1: ngành, 2: lĩnh vực) 

        } 

    ] 

} 

72. API nhận thông tin lĩnh vực thủ tục hành chính (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /nhomtthc 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "ma": "BDT", 

            "ten": "Ban dân tộc", 

            "chaId": 0, 

            "capCQQLId": 5,         

            "loaiNhomTTHC": 1     (1: ngành, 2: lĩnh vực) 

} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": "BDT" 

} 

73. API nhận thông tin lĩnh vực thủ tục hành chính (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /nhomtthc 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 



o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "ma": "BDT", 

            "ten": "Ban dân tộc", 

            "chaId": 0, 

            "capCQQLId": 5,         

            "loaiNhomTTHC": 1     (1: ngành, 2: lĩnh vực) 

} 
o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": "BDT" 

} 

74. API cung cấp thông tin bộ thủ tục hành chính 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /tthc 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

         { 

        "id": 1, 

        "ma": "S1.004888.000.00.00.H15", 

        "ten": "Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số", 

        "maNiemYet": null, 

        "tenRutGon": null, 

        "maQuyTrinh": "2", 

        "nhomThuTucHanhChinhId": 2, 

        "mucDoDvc": 2, 

        "trinhTuThucHien": null, 

        "cachThucHien": null, 

        "canCuPhapLy": null, 

        "yeuCauDieuKienThucHien": null, 

        "capCoQuanThucHienId": 5, 

        "thanhPhanHoSo": null, 

        "soBoHoSo": 0, 

        "bieuMauDinhKem": null, 

        "trangThai": 0, 

        "soQdCongBo": null, 

        "ngayBanHanhQd": null, 



        "ngayApDung": "2020-02-20", 

        "phi": "0", 

        "lePhi": "0", 

        "thoiHanGiaiQuyet": null, 

        "coQuanThucHien": null, 

        "soNgayXuLy": 0, 

        "soNgayNiemYet": 0, 

        "ketQuaThucHien": null, 

        "doiTuongThucHien": null, 

        "maGiayToKemTheo": null, 

        "tenNhomThuTucHanhChinh": "Khiếu nại & tố cáo" 

} 

    ] 

} 

75. API nhận thông tin bộ thủ tục hành chính (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /tthc 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

        "ma": "S1.004888.000.00.00.H15", 

        "ten": "Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số", 

        "maNiemYet": null, 

        "tenRutGon": null, 

        "maQuyTrinh": "2", 

        "nhomThuTucHanhChinhId": 2, 

        "mucDoDvc": 2, 

        "trinhTuThucHien": null, 

        "cachThucHien": null, 

        "canCuPhapLy": null, 

        "yeuCauDieuKienThucHien": null, 

        "capCoQuanThucHienId": 5, 

        "thanhPhanHoSo": null, 

        "soBoHoSo": 0, 

        "bieuMauDinhKem": null, 

        "trangThai": 0, 

        "soQdCongBo": null, 

        "ngayBanHanhQd": null, 

        "ngayApDung": "2020-02-20", 

        "phi": "0", 

        "lePhi": "0", 



        "thoiHanGiaiQuyet": null, 

        "coQuanThucHien": null, 

        "soNgayXuLy": 0, 

        "soNgayNiemYet": 0, 

        "ketQuaThucHien": null, 

        "doiTuongThucHien": null, 

        "maGiayToKemTheo": null, 

        "tenNhomThuTucHanhChinh": "Khiếu nại & tố cáo" 

} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": "S1.004888.000.00.00.H15" 

} 

76. API nhận thông tin bộ thủ tục hành chính (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /tthc 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

        "id": 1, 

        "ma": "S1.004888.000.00.00.H15", 

        "ten": "Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số", 

        "maNiemYet": null, 

        "tenRutGon": null, 

        "maQuyTrinh": "2", 

        "nhomThuTucHanhChinhId": 2, 

        "mucDoDvc": 2, 

        "trinhTuThucHien": null, 

        "cachThucHien": null, 

        "canCuPhapLy": null, 

        "yeuCauDieuKienThucHien": null, 

        "capCoQuanThucHienId": 5, 

        "thanhPhanHoSo": null, 

        "soBoHoSo": 0, 

        "bieuMauDinhKem": null, 

        "trangThai": 0, 

        "soQdCongBo": null, 

        "ngayBanHanhQd": null, 

        "ngayApDung": "2020-02-20", 

        "phi": "0", 



        "lePhi": "0", 

        "thoiHanGiaiQuyet": null, 

        "coQuanThucHien": null, 

        "soNgayXuLy": 0, 

        "soNgayNiemYet": 0, 

        "ketQuaThucHien": null, 

        "doiTuongThucHien": null, 

        "maGiayToKemTheo": null, 

        "tenNhomThuTucHanhChinh": "Khiếu nại & tố cáo" 

} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": "S1.004888.000.00.00.H15" 

} 

77. API cung cấp thông tin khu công nghiệp 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /khucongnghiep 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "KCN1", 

            "ten": "Khu công nghiệp An Đồn", 

            "dienTich": 1000.5, 

            "diaChi": "Test", 

            "soDienThoai": "387065232", 

            "anh": null, 

            "soLuongNhaMay": 100, 

            "soLuongKhoBai": 20, 

            "linhVucDauTu": "Lĩnh vực", 

            "giaThueDat": 100.5, 

            "url": "" 

        } 

    ] 

} 

78. API nhận thông tin khu công nghiệp (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + / khucongnghiep 

- Method: POST 



- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "ma": "KCN1", 

            "ten": "Khu công nghiệp An Đồn", 

            "dienTich": 1000.5, 

            "diaChi": "Test", 

            "soDienThoai": "387065232", 

            "anh": null, 

            "soLuongNhaMay": 100, 

            "soLuongKhoBai": 20, 

            "linhVucDauTu": "Lĩnh vực", 

            "giaThueDat": 100.5, 

            "url": "" 

} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": " KCN1" 

} 

79. API nhận thông tin khu công nghiệp (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + / khucongnghiep 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "ma": "KCN1", 

            "ten": "Khu công nghiệp An Đồn", 

            "dienTich": 1000.5, 

            "diaChi": "Test", 

            "soDienThoai": "387065232", 

            "anh": null, 

            "soLuongNhaMay": 100, 

            "soLuongKhoBai": 20, 

            "linhVucDauTu": "Lĩnh vực", 

            "giaThueDat": 100.5, 

            "url": "" 



} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": " KCN1" 

} 

80. API cung cấp thông tin lĩnh vực kinh doanh 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /linhvuckinhdoanh 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "01", 

            "ten": "Test", 

            "chaId": 0, 

            "cap": 1 

        } 

    ] 

} 

81. API nhận thông tin lĩnh vực kinh doanh (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /linhvuckinhdoanh 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "ma": "01", 

            "ten": "Test", 

            "chaId": 0, 

            "cap": 1 

} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": " 01" 



} 

82. API nhận thông tin lĩnh vực kinh doanh (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /linhvuckinhdoanh 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "ma": "01", 

            "ten": "Test", 

            "chaId": 0, 

            "cap": 1 

} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": " 01" 

} 

83. API cung cấp thông tin khách sạn 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /khachsan 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "00566", 

            "ten": "Test", 

            "dienTich": 0, 

            "diaChi": "", 

            "soDienThoai": "", 

            "anh": null, 

            "soLuongPhong": 0, 

            "soTang": 0, 

            "gioNhanPhong": "", 

            "gioTraPhong": "", 



            "choDauXe": 0, 

            "dichVuTaxi": 0, 

            "hoTroXeLan": 0, 

            "phongHutThuoc": 0, 

            "wifiTrongPhong": 0, 

            "dichVuDoiTien": 0, 

            "url": "" 

        } 

    ] 

} 

84. API nhận thông tin khách sạn (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /khachsan 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "ma": "00566", 

            "ten": "Test", 

            "dienTich": 0, 

            "diaChi": "", 

            "soDienThoai": "", 

            "anh": null, 

            "soLuongPhong": 0, 

            "soTang": 0, 

            "gioNhanPhong": "", 

            "gioTraPhong": "", 

            "choDauXe": 0, 

            "dichVuTaxi": 0, 

            "hoTroXeLan": 0, 

            "phongHutThuoc": 0, 

            "wifiTrongPhong": 0, 

            "dichVuDoiTien": 0, 

            "url": "" 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": " 00566" 

} 

85. API nhận thông tin khách sạn (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /khachsan 



- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "ma": "00566", 

            "ten": "Test", 

            "dienTich": 0, 

            "diaChi": "", 

            "soDienThoai": "", 

            "anh": null, 

            "soLuongPhong": 0, 

            "soTang": 0, 

            "gioNhanPhong": "", 

            "gioTraPhong": "", 

            "choDauXe": 0, 

            "dichVuTaxi": 0, 

            "hoTroXeLan": 0, 

            "phongHutThuoc": 0, 

            "wifiTrongPhong": 0, 

            "dichVuDoiTien": 0, 

            "url": "" 

} 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": " 00566" 

} 

86. API cung cấp thông tin nhà hàng 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /nhahang 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 2, 

            "ma": "NH1", 



            "ten": "Nhà hàng Tân Lộc", 

            "dienTich": 122.23, 

            "diaChi": "Số 35 Đại Cồ Việt", 

            "soDienThoai": "0795549310", 

            "anh": "", 

            "dacSan": "đặc sản", 

            "soLuongBep": 1, 

            "soLuongPhucVu": 2, 

            "soLuongBan": 3, 

            "soLuongGhe": 4, 

            "dichVuPhongRieng": "5", 

            "sucChuaPhongRieng": 6, 

            "dichVuTaxi": 1, 

            "phongCachNhaHang": "phong cách", 

            "url": "http://daklak.sdtech.vn/group/csdl-daklak" 

        } 

    ] 

} 

87. API nhận thông tin nhà hàng (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /nhahang 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "ma": "NH1", 

            "ten": "Nhà hàng Tân Lộc", 

            "dienTich": 122.23, 

            "diaChi": "Số 35 Đại Cồ Việt", 

            "soDienThoai": "0795549310", 

            "anh": "/api/v1/upload/downloadFile/61", 

            "dacSan": "đặc sản", 

            "soLuongBep": 1, 

            "soLuongPhucVu": 2, 

            "soLuongBan": 3, 

            "soLuongGhe": 4, 

            "dichVuPhongRieng": "5", 

            "sucChuaPhongRieng": 6, 

            "dichVuTaxi": 1, 

            "phongCachNhaHang": "phong cách", 

            "url": "http://daklak.sdtech.vn/group/csdl-daklak" 

        } 

o Ouput:  



{ 

   "status": 1, 

    "data": "NH1" 

} 

88. API nhận thông tin nhà hàng (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /nhahang 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 2, 

            "ma": "NH1", 

            "ten": "Nhà hàng Tân Lộc", 

            "dienTich": 122.23, 

            "diaChi": "Số 35 Đại Cồ Việt", 

            "soDienThoai": "0795549310", 

            "anh": "/api/v1/upload/downloadFile/61", 

            "dacSan": "đặc sản", 

            "soLuongBep": 1, 

            "soLuongPhucVu": 2, 

            "soLuongBan": 3, 

            "soLuongGhe": 4, 

            "dichVuPhongRieng": "5", 

            "sucChuaPhongRieng": 6, 

            "dichVuTaxi": 1, 

            "phongCachNhaHang": "phong cách", 

            "url": "http://daklak.sdtech.vn/group/csdl-daklak" 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": "NH1" 

} 

89. API cung cấp thông tin sân golf 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /sangolf 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  



{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "SG1", 

            "ten": "Sân golf AB", 

            "dienTich": 100.2, 

            "diaChi": "Đà Nẵng", 

            "soDienThoai": "387065232", 

            "anh": null, 

            "soLo": 10, 

            "moHinhThietKe": "Mô hình", 

            "dichVuNhaHang": 1, 

            "dichVuSanChoiTreEm": 1, 

            "dichVuBeBoi": 0, 

            "url": "https://csdl.daklak.gov.vn/group/csdl-daklak/san-golf" 

        } 

    ] 

} 

90. API nhận thông tin sân golf (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /sangolf 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "ma": "SG1", 

            "ten": "Sân golf AB", 

            "dienTich": 100.2, 

            "diaChi": "Đà Nẵng", 

            "soDienThoai": "387065232", 

            "anh": null, 

            "soLo": 10, 

            "moHinhThietKe": "Mô hình", 

            "dichVuNhaHang": 1, 

            "dichVuSanChoiTreEm": 1, 

            "dichVuBeBoi": 0, 

            "url": "https://csdl.daklak.gov.vn/group/csdl-daklak/san-golf" 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 



    "data": " SG1" 

} 

91. API nhận thông tin sân golf (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /sangolf 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "ma": "SG1", 

            "ten": "Sân golf AB", 

            "dienTich": 100.2, 

            "diaChi": "Đà Nẵng", 

            "soDienThoai": "387065232", 

            "anh": null, 

            "soLo": 10, 

            "moHinhThietKe": "Mô hình", 

            "dichVuNhaHang": 1, 

            "dichVuSanChoiTreEm": 1, 

            "dichVuBeBoi": 0, 

            "url": "https://csdl.daklak.gov.vn/group/csdl-daklak/san-golf" 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": " SG1" 

} 

92. API cung cấp thông tin khu nghỉ dưỡng 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /khunghiduong 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "qa7", 



            "ten": "tên7", 

            "dienTich": 12.46, 

            "diaChi": "Số 35 Đại Cồ Việt7", 

            "soDienThoai": "07955493107", 

            "anh": ", 

            "loaiBietThu": "biệt thự7", 

            "dichVuSpa": 0, 

            "trungTamHoiNghi": 1, 

            "phongCachThietKe": "thiết kế7", 

            "soLuongPhong": 17, 

            "dichVuVeMayBay": 0, 

            "dichVuTaxi": 1, 

            "dichVuDuLich": 0, 

            "dichVuNhaHang": 1, 

            "giaiThuong": "thưởng7", 

            "giaTrungBinh": 121227, 

            "url": "http://daklak.sdtech.vn/group/csdl-daklak7" 

        } 

    ] 

} 

93. API nhận thông tin khu nghỉ dưỡng (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /khunghiduong 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "ma": "qa7", 

            "ten": "tên7", 

            "dienTich": 12.46, 

            "diaChi": "Số 35 Đại Cồ Việt7", 

            "soDienThoai": "07955493107", 

            "anh": ", 

            "loaiBietThu": "biệt thự7", 

            "dichVuSpa": 0, 

            "trungTamHoiNghi": 1, 

            "phongCachThietKe": "thiết kế7", 

            "soLuongPhong": 17, 

            "dichVuVeMayBay": 0, 

            "dichVuTaxi": 1, 

            "dichVuDuLich": 0, 

            "dichVuNhaHang": 1, 

            "giaiThuong": "thưởng7", 



            "giaTrungBinh": 121227, 

            "url": "http://daklak.sdtech.vn/group/csdl-daklak7" 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": "qa7" 

} 

94. API nhận thông tin khu nghỉ dưỡng (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /khunghiduong 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "ma": "qa7", 

            "ten": "tên7", 

            "dienTich": 12.46, 

            "diaChi": "Số 35 Đại Cồ Việt7", 

            "soDienThoai": "07955493107", 

            "anh": ", 

            "loaiBietThu": "biệt thự7", 

            "dichVuSpa": 0, 

            "trungTamHoiNghi": 1, 

            "phongCachThietKe": "thiết kế7", 

            "soLuongPhong": 17, 

            "dichVuVeMayBay": 0, 

            "dichVuTaxi": 1, 

            "dichVuDuLich": 0, 

            "dichVuNhaHang": 1, 

            "giaiThuong": "thưởng7", 

            "giaTrungBinh": 121227, 

            "url": "http://daklak.sdtech.vn/group/csdl-daklak7" 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": "qa7" 

} 



95. API cung cấp thông tin di tích lịch sử, tự nhiên, văn hóa 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /ditichlichsu 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "01", 

            "ten": "test", 

            "diaChi": "test", 

            "soDienThoai": "0905416788", 

            "anh": null, 

            "lichSuHinhThanh": null, 

            "quaTrinhPhatTrien": null, 

            "loTrinh": null, 

            "viTri": null, 

            "capDiTichLichSu": null, 

            "url": null, 

            "ynghiaLichSu": null 

        } 

    ] 

} 

96. API nhận thông tin di tích lịch sử, tự nhiên, văn hóa (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /ditichlichsu 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{  

            "ma": "01", 

            "ten": "test", 

            "diaChi": "test", 

            "soDienThoai": "0905416788", 

            "anh": null, 

            "lichSuHinhThanh": null, 

            "quaTrinhPhatTrien": null, 

            "loTrinh": null, 



            "viTri": null, 

            "capDiTichLichSu": null, 

            "url": null, 

            "ynghiaLichSu": null 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": "01" 

} 

97. API nhận thông tin di tích lịch sử, tự nhiên, văn hóa (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /ditichlichsu 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{  

            "id": 1, 

            "ma": "01", 

            "ten": "test", 

            "diaChi": "test", 

            "soDienThoai": "0905416788", 

            "anh": null, 

            "lichSuHinhThanh": null, 

            "quaTrinhPhatTrien": null, 

            "loTrinh": null, 

            "viTri": null, 

            "capDiTichLichSu": null, 

            "url": null, 

            "ynghiaLichSu": null 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": "01" 

} 

98. API cung cấp thông tin bảo tàng 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /baotang 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  



 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "qa9", 

            "ten": "mới9", 

            "diaChi": "Số 35 Đại Cồ Việt9", 

            "soDienThoai": "07955493109", 

            "anh": null, 

            "lichSuHinhThanh": "lịch sử9", 

            "lichSuPhatTrien": "phat trien9", 

            "soLuongCoVat": 19, 

            "soPhong": 29, 

            "soLuongVatPhamTrungBay": 39, 

            "chuDe": "chu de9", 

            "dichVuPhongChieuPhim": 0, 

            "boSuuTap": "suu tap9", 

            "thuVienLuuTru": "luu tru9", 

            "giaVeThamQuan": 1212.46, 

            "url": "http://daklak.sdtech.vn/group/csdl-daklak9" 

        } 

    ] 

} 

99. API nhận thông tin bảo tàng (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /baotang 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "ma": "qa9", 

            "ten": "mới9", 

            "diaChi": "Số 35 Đại Cồ Việt9", 

            "soDienThoai": "07955493109", 

            "anh": null, 

            "lichSuHinhThanh": "lịch sử9", 

            "lichSuPhatTrien": "phat trien9", 

            "soLuongCoVat": 19, 

            "soPhong": 29, 



            "soLuongVatPhamTrungBay": 39, 

            "chuDe": "chu de9", 

            "dichVuPhongChieuPhim": 0, 

            "boSuuTap": "suu tap9", 

            "thuVienLuuTru": "luu tru9", 

            "giaVeThamQuan": 1212.46, 

            "url": "http://daklak.sdtech.vn/group/csdl-daklak9" 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": "qa9" 

} 

100. API nhận thông tin bảo tàng (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /baotang 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "ma": "qa9", 

            "ten": "mới9", 

            "diaChi": "Số 35 Đại Cồ Việt9", 

            "soDienThoai": "07955493109", 

            "anh": null, 

            "lichSuHinhThanh": "lịch sử9", 

            "lichSuPhatTrien": "phat trien9", 

            "soLuongCoVat": 19, 

            "soPhong": 29, 

            "soLuongVatPhamTrungBay": 39, 

            "chuDe": "chu de9", 

            "dichVuPhongChieuPhim": 0, 

            "boSuuTap": "suu tap9", 

            "thuVienLuuTru": "luu tru9", 

            "giaVeThamQuan": 1212.46, 

            "url": "http://daklak.sdtech.vn/group/csdl-daklak9" 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": "qa9" 



} 

101. API cung cấp thông tin dự án đầu tư 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /duandautu 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "qa9", 

            "tenDuAn": "mới9", 

            "tongMucDauTu": 1239.36, 

            "diaDiem": "địa chỉ9", 

            "quyMoDuAn": "12129 hecta", 

            "vatTuThietBi": "23.56 9thiết bị", 

            "duKienTienDo": "tiến độ9", 

            "hoanVon": "1239.5659 số", 

            "dienTichChiemDung": 123.47, 

            "soDienThoai": "07955493109", 

            "phanBoVon": "349.446569 số", 

            "uuDai": "13239.5656 số", 

            "anh": null, 

            "url": "http://daklak.sdtech.vn/group/csdl-daklak9" 

        } 

    ] 

} 

102. API nhận thông tin dự án đầu tư (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /duandautu 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "ma": "qa9", 

            "tenDuAn": "mới9", 

            "tongMucDauTu": 1239.36, 

            "diaDiem": "địa chỉ9", 

            "quyMoDuAn": "12129 hecta", 



            "vatTuThietBi": "23.56 9thiết bị", 

            "duKienTienDo": "tiến độ9", 

            "hoanVon": "1239.5659 số", 

            "dienTichChiemDung": 123.47, 

            "soDienThoai": "07955493109", 

            "phanBoVon": "349.446569 số", 

            "uuDai": "13239.5656 số", 

            "anh": null, 

            "url": "http://daklak.sdtech.vn/group/csdl-daklak9" 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": "qa9" 

} 

103. API nhận thông tin dự án đầu tư (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /duandautu 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "ma": "qa9", 

            "tenDuAn": "mới9", 

            "tongMucDauTu": 1239.36, 

            "diaDiem": "địa chỉ9", 

            "quyMoDuAn": "12129 hecta", 

            "vatTuThietBi": "23.56 9thiết bị", 

            "duKienTienDo": "tiến độ9", 

            "hoanVon": "1239.5659 số", 

            "dienTichChiemDung": 123.47, 

            "soDienThoai": "07955493109", 

            "phanBoVon": "349.446569 số", 

            "uuDai": "13239.5656 số", 

            "anh": null, 

            "url": "http://daklak.sdtech.vn/group/csdl-daklak9" 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": "qa9" 



} 

104. API cung cấp thông tin văn bản pháp lý 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /vanbanphaply 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "VBPL", 

            "tenNguoiKy": "Đặng Hùng Dũng", 

            "soKyHieu": "DH", 

            "ngayBanHanh": "2/19/20 12:00 AM", 

            "ngayHetHan": "2/22/20 12:00 AM", 

            "tenCoQuanBanHanh": "Cơ quan", 

            "tenLinhVuc": "Đầu tư", 

            "tenLoaiVanBan": "Kinh tế  55", 

            "trichYeu": "Trích yếu ", 

            "noiDung": "Nội dung", 

            "vanBanDinhKem": null 

        } 

    ] 

} 

105. API nhận thông tin văn bản pháp lý (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /vanbanphaply 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "ma": "VBPL", 

            "tenNguoiKy": "Đặng Hùng Dũng", 

            "soKyHieu": "DH", 

            "ngayBanHanh": "2/19/20 12:00 AM", 

            "ngayHetHan": "2/22/20 12:00 AM", 

            "tenCoQuanBanHanh": "Cơ quan", 

            "tenLinhVuc": "Đầu tư", 

            "tenLoaiVanBan": "Kinh tế  55", 



            "trichYeu": "Trích yếu ", 

            "noiDung": "Nội dung", 

            "vanBanDinhKem": null 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": " VBPL " 

} 

106. API nhận thông tin văn bản pháp lý (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /vanbanphaply 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "ma": "VBPL", 

            "tenNguoiKy": "Đặng Hùng Dũng", 

            "soKyHieu": "DH", 

            "ngayBanHanh": "2/19/20 12:00 AM", 

            "ngayHetHan": "2/22/20 12:00 AM", 

            "tenCoQuanBanHanh": "Cơ quan", 

            "tenLinhVuc": "Đầu tư", 

            "tenLoaiVanBan": "Kinh tế  55", 

            "trichYeu": "Trích yếu ", 

            "noiDung": "Nội dung", 

            "vanBanDinhKem": null 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": " VBPL " 

} 

107. API cung cấp thông tin địa điểm du lịch 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /diadiemdulich 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  



{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "DL1", 

            "ten": "Buôn hồ", 

            "tenKhac": "", 

            "diaChi": "", 

            "netVanHoa": "", 

            "anh": "", 

            "diemNoiBat": "", 

            "dichVuVanChuyen": 0, 

            "dienTich": 0, 

            "hinhThucDuLich": "" 

        } 

    ] 

} 

108. API nhận thông tin địa điểm du lịch (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /diadiemdulich 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "ma": "DL1", 

            "ten": "Buôn hồ", 

            "tenKhac": "", 

            "diaChi": "", 

            "netVanHoa": "", 

            "anh": "", 

            "diemNoiBat": "", 

            "dichVuVanChuyen": 0, 

            "dienTich": 0, 

            "hinhThucDuLich": "" 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": " DL1" 

} 



109. API nhận thông tin văn bản pháp lý (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /diadiemdulich 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "ma": "DL1", 

            "ten": "Buôn hồ", 

            "tenKhac": "", 

            "diaChi": "", 

            "netVanHoa": "", 

            "anh": "", 

            "diemNoiBat": "", 

            "dichVuVanChuyen": 0, 

            "dienTich": 0, 

            "hinhThucDuLich": "" 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": " DL1" 

} 

110. API cung cấp thông tin sự kiện văn hóa 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /sukienvanhoa 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "ma": "01", 

            "ten": "Nhà sàn", 

            "anh": null, 

            "netDacTrung": null, 

            "diaDiem": null, 

            "thoiGian": null, 



            "dichVuKemTheo": null, 

            "lichSuHinhThanh": null 

        } 

    ] 

} 

111. API nhận thông tin sự kiện văn hóa (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /sukienvanhoa 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "ma": "01", 

            "ten": "Nhà sàn", 

            "anh": null, 

            "netDacTrung": null, 

            "diaDiem": null, 

            "thoiGian": null, 

            "dichVuKemTheo": null, 

            "lichSuHinhThanh": null 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": " 01" 

} 

112. API nhận thông tin sự kiện văn hóa (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /sukienvanhoa 

- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "ma": "01", 

            "ten": "Nhà sàn", 

            "anh": null, 

            "netDacTrung": null, 

            "diaDiem": null, 



            "thoiGian": null, 

            "dichVuKemTheo": null, 

            "lichSuHinhThanh": null 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": " 01" 

} 

113. API cung cấp thông tin doanh nghiep 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /doanhnghiep 

- Method: GET 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer  ” + access_token 

- Ouput:  
{ 

    "status": 1, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "tenDoanhNghiep": "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP EA 

KAR", 

            "maDoanhNghiep": "6000174543", 

            "maSoThue": null, 

            "diaChiDoanhNghiep": "Số 259 Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea 

Kar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam", 

            "diaChiDoanhNghiepTinhId": 87252, 

            "diaChiDoanhNghiepHuyenId": null, 

            "diaChiDoanhNghiepXaId": null, 

            "vonDieuLe": "50000000.10", 

            "trangThaiDoanhNghiepId": 1, 

            "dienThoaiDoanhNghiep": "", 

            "email": "", 

            "hoTenNdd": "NGUYỄN HỒNG MẠNH", 

            "ngaySinhNdd": "1968-01-01", 

            "cmndNguoiDaiDien": "240463164", 

            "ngayCapCmndNdd": "2006-07-20", 

            "noiCapCmndNddId": 16, 

            "chuSoHuu": "", 

            "loaiHinhDoanhNghiepId": 3, 

            "soLaoDong": null, 

            "danhSachThanhVienGopVon": "", 

            "danhSachCoDong": "", 

            "loaiDoanhNghiepEnum": 0 



        } 

    ] 

} 

114. API nhận thông tin doanh nghiệp (thêm mới) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /doanhnghiep 

- Method: POST 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "tenDoanhNghiep": "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP EA 

KAR", 

            "maDoanhNghiep": "6000174543", 

            "maSoThue": null, 

            "diaChiDoanhNghiep": "Số 259 Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea 

Kar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam", 

            "diaChiDoanhNghiepTinhId": 87252, 

            "diaChiDoanhNghiepHuyenId": null, 

            "diaChiDoanhNghiepXaId": null, 

            "vonDieuLe": "50000000.10", 

            "trangThaiDoanhNghiepId": 1, 

            "dienThoaiDoanhNghiep": "", 

            "email": "", 

            "hoTenNdd": "NGUYỄN HỒNG MẠNH", 

            "ngaySinhNdd": "1968-01-01", 

            "cmndNguoiDaiDien": "240463164", 

            "ngayCapCmndNdd": "2006-07-20", 

            "noiCapCmndNddId": 16, 

            "chuSoHuu": "", 

            "loaiHinhDoanhNghiepId": 3, 

            "soLaoDong": null, 

            "danhSachThanhVienGopVon": "", 

            "danhSachCoDong": "", 

            "loaiDoanhNghiepEnum": 0 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": "6000174543" 

} 

115. API nhận thông tin doanh nghiệp (chỉnh sửa) 

- Đường dẫn:  END_POINT_DLDC_URL + /doanhnghiep 



- Method: PUT 

- Input:  

o Header:  

 Authorization = “Bearer ” + access_token 

 Content-Type: application/json 

o Body:  
{ 

            "id": 1, 

            "tenDoanhNghiep": "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP EA 

KAR", 

            "maDoanhNghiep": "6000174543", 

            "maSoThue": null, 

            "diaChiDoanhNghiep": "Số 259 Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea 

Kar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam", 

            "diaChiDoanhNghiepTinhId": 87252, 

            "diaChiDoanhNghiepHuyenId": null, 

            "diaChiDoanhNghiepXaId": null, 

            "vonDieuLe": "50000000.10", 

            "trangThaiDoanhNghiepId": 1, 

            "dienThoaiDoanhNghiep": "", 

            "email": "", 

            "hoTenNdd": "NGUYỄN HỒNG MẠNH", 

            "ngaySinhNdd": "1968-01-01", 

            "cmndNguoiDaiDien": "240463164", 

            "ngayCapCmndNdd": "2006-07-20", 

            "noiCapCmndNddId": 16, 

            "chuSoHuu": "", 

            "loaiHinhDoanhNghiepId": 3, 

            "soLaoDong": null, 

            "danhSachThanhVienGopVon": "", 

            "danhSachCoDong": "", 

            "loaiDoanhNghiepEnum": 0 

        } 

o Ouput:  

{ 

   "status": 1, 

    "data": "6000174543" 

} 

 


